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Thời gian Buổi sáng 

(từ 9h00 đến 09h30) 
Học sinh _ Lớp 

Buổi chiều 

(từ 14h30 đến 15h00) 
Học sinh _ Lớp 

Thứ 2 
Cô Phạm Kim Anh  Chí Thành 7E Cô Nguyễn Thị Thu Hòa Gia Hân 8D 

Cô Nguyễn Thị Thanh Hiệp Phong 9A Cô Lê Đỗ Huyền Trang Tường Vy 8D 

Thứ 3 

Cô Võ Thị Thu Hương Thạnh Huy 8D Thầy Nông Đức Trung Gia Hiếu 9E 

Thầy Cao Quốc Minh Khánh Đông 7E Cô Nguyễn Thị Thùy Hương Hưng Thịnh 7D 

Cô Nguyễn Thị Hồng Xoan  Cô Nguyễn Thị Thủy Lê Danh 8C   

Thứ 4 

Cô Nguyễn Thị Trinh Khánh Anh 8D Cô Nguyễn Thị Huê Quốc Uy 7D 

Thầy Hồ Hữu Hào Ngọc Thảo 8D Thầy Trần Văn Dương Quỳnh 7E 

Cô Vũ Kim Vân Thọ 9B Thầy Lê Văn Tiến Minh Khôi 7E 

Thứ 5 

Thầy Nguyễn Ngọc Đăng  Khoa Thế Sơn 8A Cô Nguyễn Thị Nhật Hà Hoàng Nguyên 8D 

Thầy Lê Hoàng Nam Hữu Thành 9E Cô Lê Thị Quỳnh Giang Anh Khôi 9A 

Cô Lê Thị Ngân Hà  Anh Quốc 6E Cô Nguyễn Thị Tuyết Thanh  

Thứ 6 

Cô Nguyễn Thị Hoài   Thiên Kim 8C Cô Phan Thị Hiểu  Lê Anh 9D 

Cô Phạm Thị Xuân Văn Tài  9E Thầy Nguyễn Hữu Thanh Đạt  9B 

Thầy Phạm Giang Nam Tuấn Đạt 8D   

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Lê Thị Thảo 


